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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TÂY NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:119  /2026/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày  4  tháng 8  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và thí điểm xã nông thôn mới 

hiện đại; quy định điều kiện công nhận tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 

                                                    

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc 

hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035;  

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 

2026 - 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;  

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và 

thí điểm xã nông thôn mới hiện đại; quy định điều kiện công nhận tỉnh Tây Ninh 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và thí điểm xã 

nông thôn mới hiện đại; quy định điều kiện công nhận tỉnh Tây Ninh hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường; các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực 

hiện Quyết định này. 
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Điều 2. Quy định về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và thí điểm xã nông 

thôn mới hiện đại; điều kiện công nhận tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 

1. Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026 

- 2030 đính kèm Phụ lục I; 

2. Bộ tiêu chí thí điểm xã nông thôn mới hiện đại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

giai đoạn 2026 - 2030 đính kèm Phụ lục II; 

3. Quy định điều kiện tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 đính kèm Phụ lục III. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

liên quan đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Bộ tiêu 

chí về xã nông thôn mới và thí điểm xã nông thôn mới hiện đại; quy định điều 

kiện công nhận tỉnh Tây Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2026 - 2030 theo quy định. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh được phân công phụ trách các nội dung tiêu chí, 

chỉ tiêu trong phụ lục kèm theo Quyết định có trách nhiệm ban hành hướng dẫn 

thực hiện, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, thẩm định và thông báo kết quả đối 

với các nội dung tiêu chí do ngành phụ trách. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

a) Căn cứ Quyết định này và văn bản hướng dẫn của các sở, ngành tỉnh, xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. 

b) Thực hiện báo cáo định kỳ (06 tháng, hằng năm) và đột xuất theo yêu cầu 

của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026-2030 (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường). 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Quyết định này thay thế các Quyết định: 49/2023/QĐ-UBND ngày 14 

tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định xã nông thôn mới kiểu 

mẫu tỉnh Long An, giai đoạn 2021-2025; 32/2024/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 

năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và 

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Long An giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo); 

- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Văn phòng ĐP TW Chương trình MTQG (báo cáo); 

- Cục kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật –  

  Bộ Tư pháp; 

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, PCT. UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ các Chương trình MTQG; 

- CVP, PCVP. UBND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 

- Phòng: KTTC, VHXH, NC; 

- Lưu: VT, Luan. 

 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 

Lê Văn Hẳn 
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 Phụ lục I 

BỘ TIÊU CHÍ VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2026 – 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/2026/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

STT 
Tên tiêu 

chí 

Nội dung tiêu 

chí 

Chỉ tiêu Cơ 

quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp Xã nhóm 1 Xã nhóm 2 Xã nhóm 3 

1 
Quy 

hoạch 

1.1. Có quy 

hoạch chung xã 

hoặc quy hoạch 

đô thị được phê 

duyệt, được 

công bố công 

khai đúng thời 

hạn và ban hành 

kế hoạch thực 

hiện quy hoạch 

Đạt Đạt Đạt 

Sở Xây 

dựng 

- Các đơn 

vị có liên 

quan; 

- UBND 

các xã. 

1.2. Có quy 

hoạch chi tiết 

xây dựng trung 

tâm xã hoặc quy 

hoạch chi tiết 

điểm dân cư 

mới 

Đạt Đạt Đạt 

1.3. Có quy chế 

quản lý kiến 

trúc được phê 

duyệt hoặc được 

tích hợp trong 

quy hoạch 

chung xã 

Đạt Đạt Đạt 
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Phụ lục II 

BỘ TIÊU CHÍ THÍ ĐIỂM XÃ NÔNG THÔN MỚI HIỆN ĐẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/2026/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Là xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo quy định đối với xã nhóm 1 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

2. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới hiện đại phải cao hơn từ 10% trở lên so với 

mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nhóm 1 trên địa bàn tỉnh tại cùng thời điểm. 
 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

STT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

1 

Bảo đảm hạ tầng số 

Bảo đảm tiêu chuẩn về hạ tầng số tối thiểu 

theo mô hình chuyển đổi số cấp xã theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
- Các đơn vị có liên 

quan; 

- UBND các xã. Sử dụng nguồn năng lượng mới hoặc năng lượng 

tái tạo 
10% Sở Công Thương 

2 

Có mô hình nông nghiệp thông minh; phát triển 

toàn diện kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế trên cơ 

sở ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số. 

   

2.1 Có mô hình nông nghiệp thông minh 
Có ít nhất 01 mô hình nông nghiệp thông 

minh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

- Các đơn vị có liên 

quan; 

- UBND các xã. 
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 Phụ lục III 
QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỈNH TÂY NINH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/2026/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 

2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

2. Ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt nông thôn mới hiện đại (đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Quy định xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 

– 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). 

3. Các phường được hình thành từ việc sắp xếp với đơn vị hành chính xã và có diện tích đất nông nghiệp chiếm từ 70% trở lên so với diện tích 

đất tự nhiên của phường thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo đáp ứng từ 70% trở lên số nội dung tiêu chí yêu cầu đối với xã nhóm 1 thuộc 

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2026 - 2030. Cụ thể: 
 

STT Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan 

phối hợp 

1 Quy hoạch 

1.1. Có quy hoạch chung đô thị 

được phê duyệt 
Đạt 

Sở Xây dựng 

- Các đơn vị 

có liên quan; 

- UBND các 

phường. 

1.2. Có quy hoạch chi tiết xây dựng 

trung tâm hoặc quy hoạch chi tiết 

điểm dân cư được phê duyệt 

Đạt 

1.3. Có quy chế quản lý kiến trúc 

được phê duyệt hoặc được tích hợp 

trong quy hoạch chung đô thị 

Đạt 

2 
Hạ tầng kinh 

tế - xã hội 

2.1. Hệ thống đường giao thông trên 

địa bàn phường 

Hệ thống đường giao thông trên địa bàn phường đảm bảo kết nối và 

được bảo trì hàng năm; tỷ lệ đường phường đạt chuẩn theo quy 

hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường phường được trồng cây xanh dọc 

tuyến đường đạt ≥50%; 100% đường ấp, khu phố được cứng hóa; Có 

100% đường phường đạt cấp kỹ thuật đường đô thị theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 13592:2022 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế. 

Sở Xây dựng 

- Các đơn vị 

có liên quan; 

- UBND các 

phường. 

2.2. Các công trình thủy lợi do 

phường quản lý được bảo trì hàng 

năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp được tưới và tiêu nước 

chủ động 

- Có kế hoạch bảo trì công trình thủy lợi do phường quản lý; thực 

hiện bảo trì công trình thủy lợi đạt 100% theo kế hoạch; 

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ 

động đạt tỷ lệ ≥80%; 

- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước đạt từ 30% trở lên. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

- Các đơn vị 

có liên quan; 

- UBND các 

phường. 
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